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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

KHOA XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN  

ĐỀ THI CUỐI KỲ HỌC PHẦN 

Học kỳ 1, Năm học 2024-2025 

I. Thông tin chung 

Học phần: Lý luận nhà nước và nhà nước 

phương Đông 

Số tín chỉ: 02 

Mã học phần: 71ORIE30062 Mã nhóm lớp học phần: 241_71ORIE30062_01 

Thời gian làm bài: 60 phút Hình thức thi: Trực tiếp (Tự luận) 

SV được tham khảo tài liệu: Có  ☒                                      Không ☐ 

Giảng viên nộp đề thi, đáp án Lần 1 ☐                                   Lần 2 ☒ 

Yêu cầu: 

Sinh viên được xem tài liệu giấy (in sẵn) hoặc tài liệu file mềm trên thiết bị thi, không 

được sử dụng các ứng dụng truy cập trực tuyến để xem tài liệu.  

II. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO 

Ký 

hiệu 

CLO 

Nội dung CLO  

Hình 

thức 

đánh giá 

Trọng số 

CLO trong 

thành phần 

đánh giá 

(%) 

Câu hỏi 

thi số 

Điểm 

số 

tối đa 

Lấy dữ 

liệu đo 

lường 

mức đạt 

PLO/PI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CLO1 

Trình bày được các khái niệm 

cơ bản liên quan đến nhà 

nước. Giải thích được các yếu 

tố cấu thành nhà nước, chức 

năng, nhiệm vụ của nhà nước. 

Tự luận 20% 1 2 PI 2.1 

CLO2 

Giải thích được cơ sở hình 

thành và phát triển của các nhà 

nước khu vực Đông Á, trình 

bày được các mô hình nhà 

nước của khu vực Đông Á 

trong lịch sử. Đồng thời, mô tả 

được hệ thống nhà nước ở các 

quốc gia Đông Á hiện nay. 

Tự luận 
10% 

10% 

1 

2 

1 

1 
PI 4.2 

PI 4.3 

CLO3 

Vận dụng lý luận để phân biệt 

sự khác biệt giữa nhà nước ở 

Đông Á với nhà nước ở khu 

vực Âu – Mỹ cũng như giải 

quyết các vấn đề thực tiễn liên 

quan. 

Tự luận 
10% 

20% 

1 

2 

1 

2 
PI 4.2 

PI 4.3 

CLO4 

Trình bày quan điểm cá nhân, 

quan điểm tập thể thông qua 

văn bản hoặc hoạt động trình 

bày trên nền tảng đa phương 

tiện. 

Tự luận 
10% 

20% 

1 

2 

1 

2 
PI 5.2 
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III. Nội dung câu hỏi thi 

Câu 1 (4đ): Trả lời ngắn gọn các câu hỏi sau đây (5-10 câu/câu hỏi): 

1. Làm thế nào để phân biệt một quốc gia theo thể chế quân chủ chuyên chế và quân chủ lập 

hiến? 

2. Mô hình “nhà nước ngược” là gì? Phân tích mối liên hệ (nếu có) giữa mô hình này với nhà 

nước XHCN và tính giai cấp của nó. 

3. Vì sao hiện nay đa phần các nước Đông Á lại đi theo mô hình nhà nước hiện đại theo kiểu 

Âu-Mỹ (phương Tây)? 

4. Hãy trình bày ưu, nhược điểm của thể chế Cộng hòa Tổng thống và Cộng hòa Nghị viện. 

Cho ví dụ về quốc gia áp dụng mỗi thể chế. 

Câu 2 (6đ): Đọc hai câu trích dẫn sau: 

Trường phái Trích dẫn (Chữ Hán – Hán Việt – Dịch nghĩa) Nguồn 

Nho gia 

為政以德，譬如北辰居其所而眾星共之  

Vi chính dĩ đức, bỉ như Bắc Thần cư kỳ sở nhi chúng tinh củng 

chi  

Cai trị bằng đức hạnh, giống như sao Bắc Đẩu ở đúng vị trí 

của nó và tất cả các vì sao khác đều xoay quanh nó. 

Luận Ngữ 

Thiên Vi Chính 

Pháp gia 

法不阿貴，繩不撓貧，禮不別親疏，事不徇大臣  

Pháp bất a quý, thằng bất nhiêu bần, lễ bất biệt thân sơ, sự 

bất tuân đại thần  

Pháp luật không nể trọng người sang, dây thừng không khinh 

rẻ người nghèo, lễ nghi không phân biệt thân sơ, công việc 

không chiều theo ý đại thần. 

Hàn Phi Tử 

Thiên Nhị Hành 

• Hãy trả lời các câu hỏi sau: 

- Phân tích ý nghĩa câu trích dẫn của Nho gia (Luận Ngữ, Thiên Vi Chính) về việc trị quốc. 

Theo quan điểm này, vai trò của người lãnh đạo như thế nào trong việc quản lý đất nước? 

- Phân tích ý nghĩa câu trích dẫn của Pháp gia (Hàn Phi Tử, Thiên Nhị Hành) về việc trị 

quốc. Theo quan điểm này, vai trò của pháp luật như thế nào trong việc quản lý đất nước? 

- Theo anh/chị, trong bối cảnh xã hội đương đại, trường phái nào (Nho gia hay Pháp gia) 

đưa ra quan điểm đúng đắn hơn về việc trị quốc? Hãy lập luận và đưa ra dẫn chứng để bảo 

vệ quan điểm của mình. 
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NGƯỜI DUYỆT ĐỀ 

 

TS. Đinh Thị Lý Vân 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 10 năm 2024 

GIẢNG VIÊN RA ĐỀ 

 

 

 

TS. Nguyễn Đăng Khoa 

 


